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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ  DỤ NG ĐẤT ĐẾN NĂ M 2030
HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

TỶ  LỆ 1:25000
ĐƠN VỊ XÂY DỰ NG

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi Trường Đồng Nai
Bản đồ được thà nh lậ p bằng  công  ng hệ  bản đồ số, hệ  tọa  độ VN-2000, kinh tu yến trục 107 45, m úi chiếu  3

NGUỒN TÀI LIỆU:

000

1194
500

1194
500

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH ĐỒNG NAI

Ủ Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Trường  học

Bệ nh viên, trạm  y tế

Bưu  điệ n

Trụ sở UBND hu yệ n

Trụ sở UBND xã, thị trấn

Đình, chùa , m iếu , đền

Nhà  thờ

Sân bóng

16.834,64 ha
44,68%20.843,25 ha

55,32 %

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
(Tổng  d iệ n tích tự nhiên 37.677,89 ha )

Đất nông  ng hiệ p

Đất phi nông  ng hiệ p

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày     tháng       năm  2021 Đồng Nai, ngày     tháng       năm  2021
GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC

Nhơn Trạch, ngày     tháng       năm  2021
CHỦ  TỊCH

Ủ Y BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHƠN TRẠCH

- Bản đồ địa  g iới hà nh chính thực hiệ n the o d ự án 513;
- Bản đồ địa  hình tỷ lệ  1:10.000 hệ  VN-2000 d o Bộ Tà i ng u yên và  Môi trường  cu ng  cấp;
- Bản đồ hiệ n trạng  sử d ụng  đất  hu yệ n Nhơn Trạch tỷ lệ  1:25.000 được thà nh lậ p năm  2019;
- Bản đồ điều  chỉnh qu y hoạch sử d ụng  đất đến năm  2020 hu yệ n Nhơn Trạch thà nh lậ p năm  2017;
- Bản đồ qu y hoạch các phân khu  the o điều  chỉnh qu y hoạch chu ng  đô thị m ới Nhơn Trạch.

Ðường  ca o tốc TP  Hồ Chí Minh - Long  Thà nh - Dầu  Giây

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
NỘ I DUNGKÝ HIỆU

CHÚ  DẪN

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
NỘ I DUNG

KÝ HIỆU

Đồng Nai, ngày     tháng       năm  2021
CHỦ  TỊCH

ĐẤT NÔ NG NGHIỆP

Đất chu yên trồng  lúa  nước

Đất trồng  cây lâu  năm

Đất rừng  phòng  hộ

Đất nu ôi trồng  thủy sản

Đất nông  ng hiệ p khác

ĐẤT PHI NÔ NG NGHIỆP

Đất qu ốc phòng

Đất khu  công  ng hiệ p

Đất thương  m ại, d ịch vụ

Đất cơ sở sản xu ất phi nông  ng hiệ p

Đất công  trình bưu  chính, viễn thông

Đất ở tại nông  thôn

Đất có d i tích lịch sử - văn hóa

Đất xây d ựng  trụ sở cơ qu a n

Đất ở tại đô thị

Đất phát triển hạ tầng

Đất xây d ựng  cơ sở y tế

§Êt trång lóa

Đất sinh hoạt cộng  đồng

Đất khu  vu i chơi, g iải trí công  cộng

Đất tín ng ưỡng

Đất sông , ng òi, kênh, rạch, su ối

Đất có m ặ t nước chu yên d ùng

Đất xây d ựng  cơ sở văn hóa

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất xây d ựng  cơ sở khoa  học công  ng hệ

Đất sản xu ất vậ t liệ u  xây d ựng , là m  đồ g ốm

Đất cơ sở tôn g iáo

Đất a n ninh

Đất bằng  trồng  cây hà ng  năm

Đất xây d ựng  cơ sở g iáo d ục và  đà o tạo

NTS

CLN

LUA

RP H

SKC

CQP

TMD

CAN

DY T

DHT

DGD

TSC

ONT

DDT

LUC

DTT

DVH

DRA

SKK

ODT

TON

DKH

HNK

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT
SKX

Địa  g iới hà nh chính tỉnh

Địa  g iới hà nh chính hu yệ n

Địa  g iới hà nh chính xã, thị trấn

Sông , su ối

Đường  bình độ và  điểm  độ ca o

Cầu , cống

Đường  điệ n và  hà nh la ng  a n toà n

Đường  sắt

Đường  ống  d ẫn khí

Đường  g ia o thông

LÊ VĂ N TÂN

TIN

DSH

DKV

SON

MNC

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

DTS
m· HT Đất xây d ựng  trụ sở của  tổ chức sự ng hiệ p

Đất xây d ựng  cơ sở thể d ục, thể tha o

DBV
m· HT

DNL
m· HT Đất công  trình năng  lượng

Đất là m  ng hĩa  tra ng , ng hĩa  địa ,
nhà  ta ng  lễ, nhà  hỏa  tángNTD

m· HT

Đất xây d ựng  cơ sở d ịch vụ xã hộiDXH
m· HT

Đất chợDCH
m· HT

NKH
m· HT

Đường  chỉ g iới hà nh la ng  a n toà n 
bảo vệ  ng u ồn nước

SKN SKN
m· HT Đất cụm  công  ng hiệ p

DTL
m· HT

m· HT
DGT

Đất thu ỷ lợi

Đất g ia o thông

Ra nh g iới khu  thương  m ại - d ịch vụ

Ra nh g iới khu  đô thị -  thương  m ại - d ịch vụ

Ra nh g iới khu  d ân cư nông  thôn

Ra nhg iới đất đô thị

Ra nh g iới khu  lâm  ng hiệ p
(khu  vực rừng  phòng  hộ, rừng  đặ c d ụng ,
 rừng  sản xu ất)

Ra nh khu  sản xu ất nông  ng hiệ p
(khu  vực chu yên trồng  lúa  nước, khu  vực
 chu yên trồng  cây công  ng hiệ p lâu  năm )

Ra nh g iới khu  d u  lịch

Ra nh g iới khu  phát triển công  ng hiệ p
(khu  công  ng hiệ p, cụm  công  ng hiệ p)

RANH GIỚI KHU CHỨC NĂNG

HUYỆN LONG THÀNH

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HUYỆN LONG THÀNH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Xã Đại Phước

Xã Long  Tân

Xã Phú Hữu

Xã Phú Đông

Xã Phú Thạnh

Xã Phước Khánh

Xã Vĩnh Thanh

Xã Phú Hội

Xã Phước Thiền

Thị trấn Hiệp Phước

Xã Long  Thọ

Xã Phước An

UBND 
thị trấn

Tr.g MG

Nhà máy 
nước

Miếu bà
Cầu nga ng

TT hiệu chuẩn 
thử nghiệm

Tr.g MN
Hoa  Sen

Chùa  
Long 

Hương

UBND 
xã

TT
vă n hóa

Tr.g THCS
 Long Tân

Miếu

Cảng 
Long Tân

Đình 
Long 
Hiệu

Cây xa nh

Tr.g học

UBND
xã

Miếu 
Bàu Sen

Trạm 
xă ng

Miếu Đôi

UBND 
xã

C.ty
Kim Phong

Miếu

Đường điện 110KV

Miếu

UBND
xã

Đền thờ 
liệt sĩ

Miếu

Nghĩa  
tra ng 
Long 
Thọ

Đình

Tr.g TH

UBND huyện

Trung tâm y tế 
huyện Nhơn Trạch

Trạm
xă ng

UBND
 xã

Giáo xứ
Mỹ Hội

Đình 
Phú Mỹ II

Tịnh Thất 
Thọ Qua ng

Miếu

UBND 
xã

Tr.g 
THCS

Miếu
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